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STT SỐ CHỨNG CHỈ
NGÀY CẤP 

CHỨNG CHỈ
HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 BĐ-0001 02/12/2022 Ngô Thị Thu An 02/07/1990 Nhiêu Hậu, Xuân Thọ 1, Sông Cầu, Phú Yên

2 BĐ-0002 02/12/2022 Trần Thị Thu Ba 03/01/1985 Kiều An, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định

3 BĐ-0003 02/12/2022 Nguyễn Ngọc Bảo 11/01/1993 KP Nguyễn Thái Học, P5, TP Tuy Hòa, Phú Yên

4 BĐ-0004 02/12/2022 Đặng Quốc Bão 12/02/1988 Mỹ Bình 1, Hoài Phú, TX. Hoài Nhơn, Bình Định

5 BĐ-0005 02/12/2022 Nguyễn Quốc Bảo 11/04/1982 166 Đinh Tiên Hoàng, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

6 BĐ-0006 02/12/2022 Lê Thị Bồn 17/07/1992 Ngân Điền, Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên

7 BĐ-0007 02/12/2022 Bùi Văn Chiến 28/10/1985 Thôn Tốt Biớch, TT.Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai

8 BĐ-0008 02/12/2022 Nguyễn Phan Danh 01/11/1987 319 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

9 BĐ-0009 02/12/2022 Nguyễn Thị Minh Dung 13/03/1985 Tổ 13, An Phú, TX.An Khê, Gia Lia

10 BĐ-0010 02/12/2022 Nguyễn Quốc Dũng 03/10/1985 Tổ 7, Khu phố 5, Phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định

11 BĐ-0011 02/12/2022 Huỳnh Thị Như Duyên 18/11/1993 KP.Tân Thuận, TT. Vân Canh, Vân Canh, Bình Định

12 BĐ-0012 02/12/2022 Nguyễn Thị Giang 16/07/1985 Tổ 24 Khu phố 6, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, Bình Định

13 BĐ-0013 02/12/2022 Huỳnh Giang 26/06/1994 Tổ 6, Khu phố 2, Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định

14 BĐ-0014 02/12/2022 Lê Thị Thu Hà 15/05/1998 Thôn Chính Nghĩa, An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

15 BĐ-0015 02/12/2022 Nguyễn Thị Huyền Hà 19/07/1985 KV6, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định

16 BĐ-0016 02/12/2022 Đỗ Duy Hải 16/10/1984 Tổ 49, Khu vực 7, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định

17 BĐ-0017 02/12/2022 Lương Xuân Hảo 10/05/1991 Vạn Thiện, Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định

18 BĐ-0018 02/12/2022 Lê Thị Ngọc Hậu 22/09/1991 KV3, Thị Nai, Quy Nhơn, Bình Định

19 BĐ-0019 02/12/2022 Đặng Trung Hiếu 10/03/1979 Nhơn Tân, An Nhơn, Bình Định

20 BĐ-0020 02/12/2022 Lê Thị Ngọc Hoa 01/03/1995 69 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

21 BĐ-0021 02/12/2022 Phạm Xuân Hoà 20/08/1981 Tổ 58, Khu vực 8, Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

22 BĐ-0022 02/12/2022 Huỳnh Kim Hoàng 25/04/1986 KP Tân Thuận, Thị Trấn Vân Canh, Vân Canh, Bình Định

23 BĐ-0023 02/12/2022 Huỳnh Lê Nga Hoằng 24/04/1986 Khu phố 4, P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

24 BĐ-0024 02/12/2022 Võ Thành Hưng 16/11/1994 Tân Dương, TX.An Nhơn, Bình Định

25 BĐ-0025 02/12/2022 Huỳnh Phước Hưng 25/04/1985 Bình Đức, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
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26 BĐ-0026 02/12/2022 Hồ Thiên Hương 25/03/1994 Qui Hậu, Hòa Trị, H.Phú Hoà, Phú Yên,

27 BĐ-0027 02/12/2022 Nguyễn Tấn Khoa 03/01/1981 43 Nguyễn Mân, An Nhơn, Bình Định

28 BĐ-0028 02/12/2022 Võ Tuấn Kiệt 18/07/1995 Trung Chánh, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định

29 BĐ-0029 02/12/2022 Nguyễn Thị Bích Kiều 06/02/1990 06/4 Hà Huy Tập, TP.Quy Nhơn, Bình Định

30 BĐ-0030 02/12/2022 Nguyễn Ngọc Lân 25/11/1989 Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định

31 BĐ-0031 02/12/2022 Nguyễn Văn Lành 10/04/1985 KV Mỹ Hòa, P.Đập Đá, TX.An Nhơm, Bình Định

32 BĐ-0032 02/12/2022 Đoàn Văn Linh 21/09/1993 Làng Kà Xim, Canh Thuận, Vân Canh, Bình Định

33 BĐ-0033 02/12/2022 Lê Hoàng Minh 24/12/1989 Tổ 24, Khu vực 5, Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, Bình Định

34 BĐ-0034 02/12/2022 Hà Vũ Minh 01/01/1982 Qui Hậu, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên

35 BĐ-0035 02/12/2022 Mai Văn Nam 08/10/1983 Tổ 13, Khu phố 2, Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

36 BĐ-0036 02/12/2022 Đinh Thị Bích Ngân 20/08/1995 Bàn Nham Bắc, Hòa Xuân Tây, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

37 BĐ-0037 02/12/2022 Trần Văn Ngọc 06/03/1993 KV5, P.Hải Cảng, TP.Quy Nhơn, Bình Định

38 BĐ-0038 02/12/2022 Phạm Huỳnh Ngữ 17/10/1991 Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Thị xã Đông Hòa, Phú yên

39 BĐ-0039 02/12/2022 Trần Việt Nhân 10/09/1986 Trà bá, TP.Pleiku, Gia Lai

40 BĐ-0040 02/12/2022 Phạm Văn Nhật 15/05/1994 Khu phố Ninh Tịnh 5, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

41 BĐ-0041 02/12/2022 Huỳnh Tuyết Nhi 06/09/1999 Khu Phố 3, Phú Đông, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

42 BĐ-0042 02/12/2022 Nguyễn Tiến Phát 11/10/1997 36 Võ Trứ, TX.An Nhơn, Bình Định

43 BĐ-0043 02/12/2022 Trần Anh Phong 12/01/1985 KV6, P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định

44 BĐ-0044 02/12/2022 Nguyễn Hồng Phú 15/08/1986  P.Hoài Xuân, TX.Hoài Nhơn, Bình Định

45 BĐ-0045 02/12/2022 Trịnh Anh Phúc 01/11/1989 Hanh Quang, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định

46 BĐ-0046 02/12/2022 Phạm Thị Hồng Phúc 20/07/1986 Xóm 2, Hội An - Hoài Châu, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

47 BĐ-0047 02/12/2022 Nguyễn Văn Phụng 01/01/1988 Kim Đông, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

48 BĐ-0048 02/12/2022 Hồ Thanh Quang 09/08/1991 08/25 Ngô Mây, Thống Nhất, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

49 BĐ-0049 02/12/2022 Bùi Đăng Quang 21/06/1992 43 Lữ Gia, TP.Quy Nhơn, Bình Định

50 BĐ-0050 02/12/2022 Tô Văn Quý 30/09/1994 Cát Minh, Phù Cát, Bình Định

51 BĐ-0051 02/12/2022 Đoàn Ngọc Sang 19/06/1983 207 Lê Lợi, Phường 5, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

52 BĐ-0052 02/12/2022 Trần Đức Sang 20/02/1989 Thôn Hòa Thuận, Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định

53 BĐ-0053 02/12/2022 Phạm Văn Thái 12/05/1990 Hòa Lợi, Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

54 BĐ-0054 02/12/2022 Huỳnh Thị Nhật Thắm 23/04/1988 KV6, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Bình Định

55 BĐ-0055 02/12/2022 Nguyễn Xuân Thạnh 28/02/1989 Tổ7, Khu phố 9, Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, Bình Định

56 BĐ-0056 02/12/2022 Nguyễn Đức Thi 27/09/1995 Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định

57 BĐ-0057 02/12/2022 Tăng Xuân Thiện 15/12/1981 33 Nguyễn Nhạc, TP.Quy Nhơn, Bình Định

58 BĐ-0058 02/12/2022 Nguyễn Hữu Thịnh 11/01/1987 233 Lê Lợi, Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

59 BĐ-0059 02/12/2022 Trịnh Thị Thu 28/09/1976 27/583 TT Cty VT Bao Bì I, Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

60 BĐ-0060 02/12/2022 Trần Minh Thủ 20/04/1976 KP Ninh Tịnh 1, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

61 BĐ-0061 02/12/2022 Nguyễn Đức Toàn 10/10/1988 KV4, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Bình Định

62 BĐ-0062 02/12/2022 Nguyễn Thị Thanh Trâm 18/08/1992 07/02 Trần Cao Vân, Quy Nhơn, Bình Định



63 BĐ-0063 02/12/2022 Nguyễn Hữu Trí 10/08/1991 Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định

64 BĐ-0064 02/12/2022 Đặng Chí Trung 15/12/1996 338 Quang Trung, TX.An Nhơn, Bình Định

65 BĐ-0065 02/12/2022 Mai Tấn Văn 20/12/1985 Phước Lộc 2, Hòa Thành, H.Đông Hòa, Phú Yên

66 BĐ-0066 02/12/2022 Nguyễn Ngọc Vinh 01/04/1987 21 Văn Tiến Dũng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

67 BĐ-0067 02/12/2022 Lê Tuấn Vũ 04/08/1991 KP Phước Hậu 2, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

68 BĐ-0068 02/12/2022 Huỳnh Văn Vũ 01/02/1985 KP.Trung Lương, Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định

69 BĐ-0069 02/12/2022 Trần Quang Ngọc Vỹ 15/05/1983 Tổ 39, Khu phố 6, Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn, Bình Định

70 BĐ-0070 02/12/2022 Võ Thị Kim Yến 20/07/1988 KP.Trung Tín 1,Thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định

71 BĐ-0071 02/12/2022 Nguyễn Quế Zen 04/02/1994 Khu phố 5, Hòa Vinh, Thị xã Hòa Đông, Phú Yên


